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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 
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 BỘ XÂY DỰNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
  Môn: TOÁN KỸ THUẬT 2 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Thang 
điểm 

1 ( ) 2 3 2, 5f x y x y z xyz x z= − + +  2.0 

 3 22 . 5f xy z y z
x

∂
= − +

∂
 0.5 

 2 2 23 yf x z xz
y

∂
= −

∂
 0.5 

 
2

3
2 2f y z

x
∂

=
∂

 0.25 

 
2

2 26f xy z z
x y

∂
= −

∂ ∂
 0.25 

 
2

2
2 6f x yz

y
∂

=
∂

 0.25 

 
2

2 26f xy z z
y x

∂
= −

∂ ∂
 0.25 

2 ( ) 2 2, 3 2 4 7z f x y x xy y x= = − + − +  2.0 

 

Ta có 
'

'

6 2 4

2 2
x

y

z x y
z x y

= − −

= − +
 0.25 

 

Giải hệ 
'

'

6 2 4 0

2 2 0
x

y

z x y
z x y

 = − − =


= − + =

 0.25 

 Điểm dừng: ( )0 1, 1M  0.25 

 Mặt khác " " "6, 2, 2xx xy yyz z z= = − =  0.25 

 
Xét tại ( )0 1, 1M , đặt 

( ) ( ) ( )" " "
0 0 06, 2, 2xx xy yyA z M B z M C z M= = = = − = =

 
0.25 

 ( )22 6.2 2 8AC B∆ = − = − − =  0.25 

 
6 0A = > , 8 0∆ = >  nên hs đạt cực tiểu 

tại ( )0 1, 1M  0.25 

 Giá trị CT: ( )min 1, 1 5z z= =  0.25 

3 Tính ( )2 2

D

I x y dxdy= +∫∫  2.0 

 

 

0.25 

 
 Đặt cos

sin
x r
y r

ϕ
ϕ

=
 =

  (1) 

Khi đó ta có 3I r drdϕ
∆

= ∫∫  
0.25 

 miền ( ) 2, : 0 ;0 2
2

r R rπ
ϕ ϕ ∆ = ∈ ≤ ≤ ≤ ≤ 

 
 0.25 

 
22

3

0 0

I d r dr

π

ϕ= ∫ ∫  0.25 

 Ta tính 
22 4

3

0 0

4
4
rr dr = =∫  0.5 

 Vậy  ( )
2

2
0

0

4 4 2I d

π
π

ϕ ϕ π= = =∫  0.5 

4 ( )3 2ycos 3 2 1 sin   0xdx y y x dy+ + + =  (1) 2.0 

 Ta thấy , 0x k yπ= =  là các nghiệm kì 
dị 

0,5 

 
Khi ysin 0x ≠ : 

( )
3 2cos 3 2 11 0

sin
x y ydx dy
x y

+ +
⇔ + =  0,25 

 
3 2cos 3 2 1

sin
x y ydx dy C
x y

+ +
⇔ + =∫ ∫  0,25 

 2(sin ) 13 2
sin

d x y y dy C
x y

 
⇔ + + + = 

 
∫ ∫  0,5 

 3 2ln sin lnx y y y C⇔ + + + =  0,5 

5 ( ) ( ) ( )sincos . 2 sin . 1xy x y x x e′ − = −  2.00 

 

Giải PT thuần nhất của (1): 
( ) ( )cos . 0 2y x y′ − =  

( ) ( )sin2 . ; 0xy C e C⇔ = ≠  
0.75 

 
Tìm nghiệm của PT (1) ở dạng: 

( ) ( )sin. 3xy C x e=  0.25 

 
Thế (3) vào (1) ta được: 

( ) 2 sinC x x x′ = −  0.25 

 ( ) ( )2 cos 4C x x x C⇔ = + +  0.50 

 
Thế (4) vào (3) ta được nghiệm của (1) 
là: 

( )2 sincos . xy x x C e= + +  
0.25 
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